
Model VK-OP4.0-CSH

Khoảng cách điểm ảnh 4mm

Cấu hình điểm ảnh 1R1G1B

Bóng led SMD1921

Kích thước module 320*160mm

Độ phân giải 80*40=3200 dots

Trọng lượng 0.52kg±0.01kg

Chip LED Nationstar

IC RT5965 (Taiwan)

Điện áp đầu vào 5VDC

Mật độ điểm ảnh 62500Dots/㎡

Phương thức quét
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1/10S quét liên tục

Thông số kỹ thuật Module Outdoor

Kích thước cabinet : 1280*1120mm

Độ phân giải cabinet : 320*280=89600Dots

Trọng lượng : 43kg±0.8 kg

Chất liệu : Thép không gỉ dày 1 mm, sơn tĩnh điện

Màu sắc : Đen mờ, cánh cửa cabinet màu trắng

Diện tích : 1.4 ㎡

Số nguồn 5V-300w : ≥5 cái/cabinet

Số module WxH : 4x7=28 cái/cabinet

Số card thu : ≥1 cái/cabinet

Quạt tản nhiệt : ≥4 cái/cabinet

Thông số kỹ thuật Cabinet Outdoor

SUPER HIGH SERIES
Model: VK-OP4.0-CSH

Cổng nguồnBóng LED Cổng tín hiệu



Độ sáng ≥6500 cd/m2

Đồng nhất độ sáng >0.95

Góc nhìn ngang 140°

Góc nhìn dọc 130°

Khoảng cách nhìn tối ưu ≥4 m

Điểm không điều khiển được <0.0001

Công suất tiêu thụ tối đa ≤909 W/㎡

Môi trường hoạt động Ngoài trời

Thang xám 16 bits

Số màu hiển thị 281000 tỷ màu

Tần số khung ảnh 60Hz

Tần số làm tươi
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3840Hz

Chế độ điều khiển Máy tính, điểm đến điểm

Điều chỉnh độ sáng 256 cấp (tự động/thủ công)

Tuổi thọ bóng led ≥100,000 hours

MTBF ≥10,000 hours

Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (chống nước)

Nhiệt độ/Độ ẩm -20 ° C -+70 ° C/ 10％-95％RH

Số cabinet một màn hình (WxH) 6 x 4 cabinet

Thông số kỹ thuật Màn hình led Outdoor

SUPER HIGH SERIES
Model: VK-OP4.0-CSH
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